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Kính gửi: VNPT Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ: số 08 Hoàng Hoa Thám – TP Huế. 

 
 

Cục Thuế đã nhận được công văn số 194/VNPTTTH-KTKH ngày 

15/02/2022 VNPT Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn chính 

sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Vấn đề này, Cục 

Thuế trả lời như sau: 

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ (Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 

2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022) quy định chính sách miễn, giảm thuế 

theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 

hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy định: 

“Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng 

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp 

dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: 

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm 

khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá 

chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. 

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định 

tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, 

gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao 

gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy 

trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng 

than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài 

khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm 

theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối 

tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 

thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm 

thuế giá trị gia tăng”. 
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Tại Phụ lục I Danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế giá trị 

gia tăng (Kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ); 

“ 

Cấp 

1 

Cấp 

2 

Cấp 

3 
Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Tên sản phẩm 

Nội 

dung 

…         

J       

DỊCH VỤ 

THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN 

THÔNG 

 

 61      
Dịch vụ viễn 

thông 
 

         

    61909 619090 6190900 

Dịch vụ viễn 

thông khác chưa 

được phân vào 

đâu 

 

L             DỊCH VỤ 

KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG 

SẢN 

  

  …             

        68104     Dịch vụ cho 

thuê, điều hành, 

quản lý nhà và 

đất không để ở 

  

…         

          681041 6810410 Dịch vụ cho thuê 

nhà và quyền sử 

dụng đất không 

để ở 

  

…         

 …    68109   Dịch vụ kinh 

doanh bất động 

sản khác 

  

…                

         

                                                                                                                                 

                                                                                                                         ”   

Tại Phụ lục III Danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế giá trị 

gia tăng (Kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ); 

A. Hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2018/QĐ-

TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ: 
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Cấp 

1 

Cấp 

2 

Cấp 

3 

Cấp 

4 

Cấp 

5 
Cấp 6 Cấp 7 

Tên sản 

phẩm 

Nội 

dung 

Mã số 

HS (áp 

dụng đối 

với hàng 

hóa tại 

khâu 

nhập 

khẩu) 

…          

  263 2630 26300   

Thiết bị 

truyền 

thông 

 

85.25 

     263001  

Thiết bị 

truyền dẫn 

dùng cho 

phát thanh 

vô tuyến 

hoặc truyền 

hình; 

Máy quay 

truyền hình 

 

85.25 

     …     

     2630021  

Máy điện 

thoại hữu 

tuyến; Bộ 

điện thoại 

hữu tuyến 

với điện 

thoại cầm 

tay không 

dây 

 

8517.11.00 

 …         

     264002 2640020 

Máy thu 

hình 

(Tivi,...) 

 85.27 

85.28.71 

8528.72 

8528.73 

 …         

     2731  27310      Dây cáp, sợi 

cáp quang 

học 

 85.44; 

9001.10  

  …              

                                                                                                                             ”   

Căn cứ vào các quy định nêu trên:  

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp 

dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ: Viễn thông, hoạt động tài 

chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và 
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sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), 

than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP; Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu 

thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP; Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. 

Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. 

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các 

khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. 

Công ty phải tra cứu mặt hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại giấy phép đăng 

ký kinh doanh với Phụ lục số I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP để xác định hàng hóa, dịch vụ có được giảm thuế hay không 

được giảm thuế. 

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định của văn 

bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. Nếu có vấn đề chưa 

rõ Công ty liên hệ với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế -  

Cục Thuế Thừa Thiên Huế), 64 Tố Hữu thành phố Huế, điện thoại 

0234.3829000 để được hướng dẫn thêm./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHT. 

 

    KT. CỤC TRƯỞNG 

    PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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